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SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO              KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
          QUẢNG NGÃI
                              Năm học 2008 - 2009

 Ngày thi: 24 / 06/2008





                               Môn thi : Toán 





                      Thời gian làm bài:120 phút 
Bài 1. (2điểm). Cho biểu thức P = 
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a) Xác định a, b để biểu thức có nghĩa và hãy rút gọn P.

     
b) Tính giá trị của P khi a = 
[image: image3.wmf]1566
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 + 
[image: image4.wmf]33126
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 và b = 
[image: image5.wmf]24

.
Bài 2. (2 điểm).                 

a)  Cho hệ phương trình  
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 Tìm m để hệ có nghiệm (x; y) thỏa mãn x2 – 2x – y > 0

     
b) Giải phương trình : x2 – x – 
[image: image7.wmf]1

x

 + 
[image: image8.wmf]2

1

x

 – 10 = 0.

Bài 3. (2 điểm).

Một ô tô đi quãng đường AB dài 80 km trong một thời gian đã định , ba phần tư quãng đường đầu chạy nhanh hơn dự định 10km/h. Quãng đường còn lại ô tô chạy chậm hơn dự định 15km/h. Biết ô tô đến B đúng giờ quy định. Tính thời gian ô tô đi hết quãng đường AB.

Bài 4. (3,0 điểm).


Cho C là một điểm nằm trên đoạn thẳng AB(C 
[image: image9.wmf]¹

A; C 
[image: image10.wmf]¹

B). Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB, kẻ hai tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Trên tia Ax lấy điểm I (I 
[image: image11.wmf]¹

A), tia vuông góc với CI tại C cắt tia By tại K. Đường tròn đường kính IC cắt IK tại P.    

1/Chứng minh 

          a) Tứ giác CPKB nội tiếp được đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó


b) AI.BK = AC.CB.


c) ΔAPB vuông.


2) Cho A, B, I cô định. Tìm vị trí của điểm C sao cho diện tích tứ giác ABKI đạt giá trị lớn nhất. 

Bài 5. (1,0 điểm).Tìm x, y nguyên dương thỏa mãn : 

    1003x + 2y = 2008.
------------------------- Hết --------------------------




     Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
          QUẢNG NGÃI
                              Năm học 2008 - 2009

 Ngày thi: 26 / 06/2008





                               Môn thi : Toán 





                      Thời gian làm bài:120 phút 
Bài 1. (2điểm). 

Cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d) có phương trình: y = 4mx + 10 .

a) Chứng minh rằng với mọi m,(d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

     
b) Giả sử (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2


Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức F = x12 + x22 + x1.x2 khi m thay đổi.

Bài 2. (2 điểm).                 

a)  Giải phương trình : 

  
  
[image: image12.wmf]x158x1
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b) Chứng minh rằng : Với mọi a, b không âm ta có





a3 + b3 
[image: image14.wmf]³
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[image: image15.wmf]ab


Bài 3. (2 điểm).

Một phòng họp có 360 ghế ngồi, được xếp thành từng hàng và mỗi hàng có số ghế ngồi bằng nhau. Nhưng do số người đến dự họp là 400 nên đã phải kê thêm mỗi hàng một ghế ngồi và thêm một hàng như thế nửa mới đủ chổ. Tính xem lúc đầu ở phòng họp có bao nhiêu hàng ghế và mỗi hàng có bao nhiêu ghế ngồi.

Bài 4. (3,0 điểm).


Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O;R). Gọi H là giao điểm hai đường cao BD và CE của tam giác ABC.

          a) Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp và xác định tâm I của đường tròn này


b) Vẽ đường kính AK của đường tròn (O;R). Chứng minh ba điểm H; I; K thẳng hàng.


c) Giả sử BC = 
[image: image16.wmf]3

4

AK. Tính tổng AB.CK + AC.BK theo R.
Bài 5. (1,0 điểm).
                       Cho  y = 
[image: image17.wmf]2
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 , tìm tất cả các giá trị x nguyên để y có giá trị nguyên.
------------------------- Hết --------------------------




     Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
          QUẢNG NGÃI
                              Năm học 2009 - 2010






                               Môn thi : Toán 





                      Thời gian làm bài:120 phút 

Bài 1. (1,5 điểm).
1. Thực hiện phép tính : A = 
[image: image18.wmf]32

 – 
[image: image19.wmf]49.2



2. Cho biểu thức P = (
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a) Chứng minh  P = a – 1.


b) Tính giá trị của P khi a = 
[image: image24.wmf]423

+

.  
Bài 2. (2,5 điểm).

1. Giải phương trình  x2- 5x  + 6 = 0  


2. Tìm m để phương trình  x2 – 5x – m + 7 = 0 có hai nghiệm  x1; x2 thỏa mãn hệ thức 
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3. Cho hàm số 
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 có đồ thị (P) và đường thẳng (d) : 
[image: image27.wmf]=-+2
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a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ.

     
b) Bằng phép tính hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).

Bài 3. (1,5 điểm).

Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì trong 5 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ và vòi thứ hai chảy trong 4 giờ thì được 
[image: image28.wmf]2
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bể nước.

       Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu mới đầy bể ?

Bài 4. (3,5điểm).


Cho đường tròn (O; R) và một điểm S nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến SA, SB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Một đường thẳng đi qua S (không đi qua tâm O) cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm M và N với M nằm giữa S và N. Gọi H là giao điểm của SO và AB;  I là trung điểm MN. Hai đường thẳng OI và AB cắt nhau tại E.


a)  Chứng minh IHSE là tứ giác nội tiếp đường tròn.


b) Chứng minh  OI.OE = R2.


c) Cho SO = 2R và MN = 
[image: image29.wmf]R3

. Tính diện tích tam giác ESM theo R.

Bài 5. (1,0 điểm).

Giải phương trình 
[image: image30.wmf]2
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------------------------- Hết --------------------------




     Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
          QUẢNG NGÃI
                              Năm học 2010 - 2011






                               Môn thi : Toán 





                      Thời gian làm bài:120 phút

Bài 1. (2điểm).
      1) Thực hiện phép tính : 
[image: image31.wmf]9

 + 
[image: image32.wmf]25

.

      2) Giải các phương trình và hệ phương trình sau :


a) x4 + 5x2 + 4 = 0                                                                 b) 
[image: image33.wmf]2xy88
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Bài 2. (1,5điểm).

  1) Cho hàm số y = 
[image: image34.wmf]1
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x2 có đồ thị là (P) .


a) Vẽ (P).


b) Với giá trị nào của a thì điểm M(2; 4a) thuộc (P) .

                2) Cho hai đường thẳng (d1): y = m2x + 2m – 1 và(d2): y = 4x + m + 1. Tìm giá trị của tham số m để hai đường thẳng (d1) và (d2) song song với nhau.

Bài 3. (2,0điểm). 

Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc với vận tốc không đổi tại địa điểm A để đi đến địa điểm B cách nhau 300 km. Biết rằng mỗi giờ ô tô thứ hai đi nhanh hơn ô tô thứ nhất 10 km nên ô tô thứ nhất đến B chậm hơn ô tô thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc của mỗi ô tô.
Bài 4. (3,5điểm).
          Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi C là một điểm nằm trên nửa đường tròn sao cho cung CA < cung CB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm C, kẻ hai tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Một đường tròn đi qua A và C (khác với đường tròn đường kính AB) cắt đường kính AB tại D và cắt tia Ax tại E. Đường thẳng EC cắt tia By tại F.

a) Chứng minh BDCF là tứ giác nội tiếp đường tròn.


b) Chứng minh CD2 = CE.CF.


c) Gọi I là giao điểm của AC và DE; J là giao điểm của BC và DF. Chứng minh IJ

song song với AB.


d) Khi EF là tiếp tuyến của nửa đường tròn đường kính AB thì D nằm ở vị trí nào trên AB ?

Bài 5. (1,0 điểm).
         Gọi x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình x2 + 1005x + 1 = 0.

         Gọi y1 và y2 là hai nghiệm của phương trình y2 + 1006y + 1 = 0.

          Tính giá trị của biểu thức M = (x1 – y1) (x2 – y1)(x1 + y2) (x2 + y2)
------------------------- Hết --------------------------




     Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
          QUẢNG NGÃI
                              Năm học 2011 - 2012






                               Môn thi : Toán 





                      Thời gian làm bài:120 phút 

Bài 1. (1,5điểm).
      1) Thực hiện phép tính : 
[image: image35.wmf]29

 + 
[image: image36.wmf]316

.

      2) Giải các phương trình và hệ phương trình sau :


a) x2 – 20x + 96 = 0



b) 
[image: image37.wmf]xy4023
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Bài 2. (2,5điểm).

  1) Cho hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và đường thẳng (d) : y = x + 2


a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.


b) Bằng phép tính hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).

                2) Trong cùng một hệ trục tọa độ Oxy cho 3 điểm : A(2;4); B(-3;-1); C(-2;1).

         Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.


  3) Rút gọn biểu thức M = 
[image: image38.wmf]x
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 với x > 0 và x 
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1.

Bài 3. (1,5điểm). 

Hai bến sông A và B cách nhau 15 km. Thời gian một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B, tại bến B nghỉ 20 phút rồi ngược dòng từ bến B trở về bến A tổng cộng là 3 giờ.
Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết vận tốc của dòng nước là 3km/h.

Bài 4. (3,5điểm).
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Một điểm C cố định thuộc đoạn thẳng AO( C khác A và C khác O). Đường thẳng đi qua điểm C và vuông góc với AO cắt nửa đường tròn đã cho tại D. Trên cung BD lấy điểm M(với M khác B và M khác D). Tiếp tuyến của nửa đường tròn đã cho tại M cắt đường thẳng CD tại E. Gọi F là giao điểm của AM và CD.


a) Chứng minh BCFM là tứ giác nội tiếp đường tròn.


b) Chứng minh EM = EF.


c) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác FDM. Chứng minh ba điểm D, I, B thẳng hàng; từ đó suy ra góc 
[image: image41.wmf]ABI

Ù

 có số đo không đổi khi M thay đổi trên cung BD.

Bài 5. (1,0 điểm).
Cho phương trình (ẩn x) : x2 – (2m + 3)x + m = 0. Gọi x1 và x2 là các nghiệm của phương trình đã cho. Tìm giá trị của m để biểu thức x21 + x22 có giá trị nhỏ nhất.

------------------------- Hết --------------------------




                    Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
          QUẢNG NGÃI
                              Năm học 2012 - 2013






                               Môn thi : Toán 





                      Thời gian làm bài:120 phút 
Bài 1. (1,5điểm).
      1/ Thực hiện phép tính : (
[image: image42.wmf]2

– 1)(
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      2/ Giải hệ phương trình : 
[image: image44.wmf]xy1
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      3/ Giải phương trình : 9x2 + 8x – 1 = 0.

Bài 2. (2 điểm).

Cho parapol (P) : y = x2 và đường thẳng (d) : y = 2x + m2 + 1 (m là tham số)  

   1/ Xác định tất cả các giá trị của m để (d) song song với đường thẳng

                (d’): y = 2m2x + m2 + m 


   2/ Chứng minh rằng với mọi m, (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.


   3/ Kí hiệu xA, xB là hoành độ của điểm A và điểm B. Tìm m sao cho  
[image: image45.wmf]2
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Bài 3. (2điểm). 

Hai xe ô tô cùng đi từ cảng Dung Quất đến khu du lịch Sa Huỳnh, xe thứ hai đến sớm hơn xe thứ nhất là 1 giờ. Lúc trở về, xe thứ nhất tăng vận tốc thêm 5km mỗi giờ, xe thứ hai vẫn giữ nguyên vận tốc nhưng dừng lại nghỉ ở một điểm trên đường hết 40 phút sau đó về đến cảng Dung Quất cùng lúc với xe thứ nhất. Tìm vận tốc ban đầu của mỗi xe, biết chiều dài quãng đường từ cảng Dung Quất đến khu du lịch Sa Huỳnh là 120 km và khi đi hay về hai xe đều xuất phát cùng một lúc.

Bài 4. (3,5điểm).
Cho đường tròn tâm O đường kính AB = 2R và  C là một điểm nằm trên đường tròn sao cho CA > CB. Gọi I là trung điểm của OA. Vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại I, cắt tia BC tại M và cắt đoạn thẳng AC tại P; AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K.

1/ Chứng minh tứ giác BCPI nội tiếp được trong một đường tròn.

2/ Chứng minh ba điểm B, P, K thẳng hàng.

3/ Các tiếp tuyến tại A và C của đường tròn (O) cắt nhau tại Q. Tính diện tích của tứ giác QAIM theo R khi BC = R.   
Bài 5. (1,0 điểm).
Cho x > 0, y > 0 thỏa mãn x2 + y2 = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 
[image: image47.wmf]2xy
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------------------------- Hết --------------------------


  Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    KỲ THI TUYỂN SINH VÀO 10

            QUẢNG NGÃI                                             Năm học: 2013-2014

                                                                                          Môn: TOÁN

                                                                  Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1: (1,5 điểm)

1) Tính 
[image: image48.wmf]316536
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2) Chứng minh rằng với 
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3) Cho hàm số bấc nhất 
[image: image52.wmf](
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a) Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho nghịch biến trên R?

b) Tìm m để đồ thị hàm số đã cho qua điểm 
[image: image53.wmf](

)

1;2

A


Bài 2: (2,0 điểm)

1) Giải phương trình: 
[image: image54.wmf]2
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2) Tìm m để phương trình 
[image: image55.wmf]2
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 có hai nghiệm 
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3) Giải hpt: 
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Bài 3: (2,0 điểm)

     Một tổ công nhân dự định làm xong 240 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nhưng khi thực hiện, nhờ cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ đã làm tăng thêm 10 sản phẩm so với dự định. Do đó tổ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 2 ngày. Hỏi khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 4: (3,5 điểm)

Cho đường tròn 
[image: image59.wmf](
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cố định. Từ một điểm A cố định ở bên ngoài đường tròn 
[image: image60.wmf](
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, kẻ các tiếp tuyến AM và AN với đường tròn ( M ; N là các tiếp điểm). Đường thẳng đi qua A cắt đường tròn 
[image: image61.wmf](

)

O

tại hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Gọi I là trung điểm của dây BC.

1) Chứng minh rằng: AMON là tứ giác nội tiếp.

2) Gọi K là giao điểm của MN và BC. Chứng minh rằng: 
[image: image62.wmf]..
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3) Khi cát tuyến ABC thay đổi thì điểm I chuyển động trên cung tròn nào? Vì sao?

4) Xác định vị trí của cát tuyến ABC để 
[image: image63.wmf]2
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Bài 5: (1,0 điểm)
Với 
[image: image64.wmf]0
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, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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----------------------------  HẾT ----------------------------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    KỲ THI TUYỂN SINH VÀO 10

            QUẢNG NGÃI                                              NĂM HỌC 2014-2015

                                                                              MÔN : TOÁN (không chuyên-LÊ KHIẾT)
                                                                                                 Ngày thi: 19/6/2014
                                                                  Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề)
            Bài 1: (1,5 điểm) a) Tính:  
[image: image66.wmf]4
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b)Xác định a và b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm A(1; ( 2) và điểm B(3; 4)


c) Rút gọn biểu thức A = 
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 với x ( 0 và x ( 4

           Bài 2: (2,0 điểm)


1/ Giải phương trình x4 + 5x2 ( 36 = 0


2/ Cho phương trình x2 ( (3m + 1)x + 2m2 + m ( 1 = 0  (1)  với m là tham số.


a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.


b) Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình (1). 
          Tìm m để biểu thức B = x12 + x22 ( 3x1x2 đạt giá trị lớn nhất.

          Bài 3: (2,0 điểm) Để chuẩn bị cho một chuyến đi đánh bắt cá ở Hoàng Sa, hai ngư dân đảo Lý Sơn cần chuyển một số lương thực, thực phẩm lên tàu. Nếu người thứ nhất chuyển xong một nửa số lương thực, thực phẩm; sau đó người thứ hai chuyển hết số còn lại lên tàu thì thời gian người thứ hai hoàn thành lâu hơn người thứ nhất là 3 giờ. Nếu cả hai cùng làm chung thì thời gian chuyển hết số lương thực, thực phẩm lên tàu là 
[image: image68.wmf]7

20

 giờ. Hỏi nếu làm riêng một mình thì mỗi người chuyển hết số lương thực, thực phẩm đó lên tàu trong thời gian bao lâu?
            Bài 4: (3,5 điểm)Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Gọi M là điểm chính giữa của cung AB; P là điểm thuộc cung MB (P khác M và P khác B). Đường thẳng AP cắt đường thẳng OM tại C; đường thẳng OM cắt đường thẳng BP tại D. Tiếp tuyến của nửa đường tròn ở P cắt cắt CD tại I. 
                     a) Chứng minh OADP là tứ giác nội tiếp đường tròn.
b) Chứng minh OB.AC = OC.BD.

c) Tìm vị trí của điểm P trên cung MB để tam giác PIC là tam giác đều. Khi đó hãy tính 
diện tích của tam giác PIC theo R.

             Bài 5: (1,0 điểm)  Cho biểu thức A = (4x5 + 4x4 ( 5x3 + 5x ( 2)2014 + 2015. 
                   Tính giá trị của biểu thức A khi x = 
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Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    KỲ THI TUYỂN SINH VÀO 10

            QUẢNG NGÃI                                             Năm học: 2014-2015
                                                                                          Môn: TOÁN(9/7/2014)
                                                                  Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề)
   Bài 1: (1,5 điểm)

 
1) Thực hiện phép tính : 
[image: image70.wmf]49
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     2) Rút gọn biểu thức P = 
[image: image72.wmf]1
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, với x ≥ 0 ; x ≠ 1.
     3) Cho đường thẳng (d) : y = 2014x + m. Xác định m để (d) đi qua điểm A(1 ; – 1).
     Bài 2: (2,0 điểm)

      1) Giải phương trình: x2 – 6x + 8 = 0.
      2) Cho phương trình x2 – 2(m + 1)x + 4m – 3 = 0 (1) (với m là tham số)
             a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.


   b) Gọi x1 ; x2 là là hai nghiệm của phương trình (1), tìm một hệ thức liên hệ giữa  x1 ; x2 không phụ thuộc vào m.  
      Bài 3: (2,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 
     Một công ty dự định điều một số xe để chuyển 180 tấn hàng từ cảng Dung Quất vào Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi xe chở khối lượng hàng như nhau. Nhưng do nhu cầu thực tế cần chuyển thêm 28 tấn hàng, nên công ty đó phải điều động thêm 1 xe cùng loại và mỗi xe bây giờ phải chở thêm 1 tấn hàng mới đáp ứng được nhu cầu đặt ra. Hỏi theo dự định công ty đó cần điều động bao nhiêu xe ? Biết rằng mỗi xe không được chở quá 15 tấn hàng.
Bài 4: (3,5 điểm)

5) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R, điểm C thuộc nửa đường tròn (CA < CB). Gọi 

D là hình chiếu của C trên AB. Điểm E chuyển động trên đoạn thẳng CD (E khác C và D). Tia AE cắt đường tròn tại điểm thứ hai F.

1) Chứng minh rằng :



a) Tứ giác BDEF nội tiếp được đường tròn.


b) AC2 = AE.AF.


2) Tính AE.AF + BD.BA theo R.

3) Khi điểm E chuyển động trên đoạn thẳng CD thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF chuyển động trên đường nào ? Vì sao ?
Bài 5: (1,0 điểm)
Với 
[image: image74.wmf],0
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, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:  M = 
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